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	UBND PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Số: 24/BC-THNT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thành Đông, ngày 26 tháng 6 năm 2026


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm: 2026
(Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 I. Thông tin chung

 1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 2. Địa chỉ: Số 150b phố Chi Lăng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
 Điện thoại: 02203855810
 Website: http://thnguyentrai.thanhdong@.haiphong.edu.vn
 3. Loại hình: Trường Tiểu học công lập.
 Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND phường Thành Đông, TPHP.
4. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu.
Sứ mệnh: Tạo dựng môi trường thân thiện, hợp tác, chia sẻ cùng tiến bộ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chất lượng cao
Tầm nhìn: Có uy tín giáo dục đối với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội, học sinh được phát triển trong môi trường thân thiện, hiện đại
Hệ thống giá trị cơ bản: Đoàn kết, chia sẻ, nhân ái, trung thực; Kỷ cương, nền nếp, văn minh; Sáng tạo, chủ động, thích ứng; Hội nhập, khát vọng vươn lên.
Mục tiêu chung: Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
 Lịch sử hình thành: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thành lập năm 1997. Trường được tách ra từ trường THCS Trần Phú. Địa chỉ: Số 150b phố Chi Lăng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
Trải qua 29 năm xây dựng nhà trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên, ngày càng trưởng thành và từng bước nâng cao: nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Lao động tiên tiến, được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I (năm 2017), công nhận lại năm 2025; đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2025. Trường đã được Bộ giáo dục tặng Bằng khen, huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Trường đã được nhận cờ thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh; Hội đồng Đội tặng Bằng khen. Trong những năm vừa qua trường Tiểu học Nguyễn Trãi đang từng bước phát triển đi lên. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Trường luôn phấn đấu trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh của phường Nguyễn Trãi.
- Trường Tiểu học Nguyễn Trãi là trường công lập do UBND phường Thành Đông quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được UBND phường Thành Đông tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; thực hiện chương trình GD tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành trên địa bàn phường Thành Đông.
- Xây dựng phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT và nhiệm vụ giáo dục phát triển của địa phương. Thục hiện kiểm định chất lượng GD và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của phát luật.
6. Thông tin người đại diện pháp luật 
Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Bình; Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ nơi làm việc: Số 150b phố Chi Lăng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại: 083 953 1186. 
Gmail: ngothithanhbinh.thanhdong@haiphong.edu.com
7. Tổ chức bộ máy
7.1. Quyết định thành lập trường
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - TP Hải Phòng được thành lập từ năm 1997. Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. 
7.2. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng:
Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2025 của UBND phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi.
Quyết định Số số 458/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2025 của UBND phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Quyết định Số số 459/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2025 của UBND phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

7.3. Quy chế tổ chức và hoạt động
- Cơ chế hoạt động của trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;
Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết 
quả đánh giá chất lượng giáo dục.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm cá nhân. Mọi hoạt động của nhà trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của UBND phường Thành Đông, TP Hải Phòng, các văn bản hướng dẫn ngành Giáo dục & Đào tạo, Quy chế làm việc của trường và các văn bản quản lý của trường. 
Hiệu trưởng lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND phường Thành Đông, TP Hải Phòng và trước pháp luật theo quy định chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, kể cả khi phân công hoặc ủy quyền cho các Phó hiệu trưởng hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một bộ phận hoặc một cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết và phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao. Phó hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công một số nhiệm vụ cụ thể, có trách nhiệm quản lý, điều phối giải quyết các công việc theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp người Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền cho cấp dưới thì người được giao công việc phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật; Cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên thuộc trường phải xử lý và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.
Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc phải bảo đảm tuân thủ theo đúng Quy chế làm việc của nhà trường, trừ những công việc được yêu cầu giải quyết ở mức độ “Khẩn”, “Hỏa tốc”.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được thành lập năm 1997. Trường có 1 điểm trường thuộc UBND phường Thành Đông, có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, khung cảnh đẹp. 
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi là cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) của hệ thống GD quốc dân, cung cấp dịch vụ GD công lập, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về GD, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) của nhà trường theo chương trình GDPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh (HS), tổ chức và cá nhân trong các HĐGD.
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến năm 2026 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Hải Phòng và phường Thành Đông, tiếp nhận và quản lý HS theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện kế hoạch phổ cập GD trong phạm vi được phân công.
Tổ chức cho GV, nhân viên (NV), HS tham gia các hoạt động xã hội.
Quản lý GV, NV theo quy định của pháp luật.
Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục (HĐGD) theo quy định của pháp luật.
Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng GD, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.
Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở GD trong quản lý các HĐGD; bảo đảm việc tham gia của HS, gia đình và xã hội trong quản lý các HĐGD theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Cơ cấu tổ chức bộ máy:

+ Lãnh đạo nhà trường: 01 Hiệu trưởng và 02 phó Hiệu trưởng.
+ Hội đồng thi đua khen thưởng: 01 Hội đồng.
+ Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo Điều lệ nhà trường).
+ Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có: 01 chi bộ gồm 28 đảng viên.
+ Tổ chức Đoàn đội.
+ Ban đại diện CMHS.
+ Các tổ chuyên môn, văn phòng: 04 tổ chuyên môn.
 7.4. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử của lãnh đạo nhà trường
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Thư điện tử

	1
	Ngô Thị Thanh Bình
	HT
	083 953 1186
	ngothithanhbinh.thanhdong@haiphong.edu.vn

	2
	Nguyễn Thị Chinh
	PHT
	0965268226
	nguyenthichinh.thanhdong@haiphong.edu.vn

	3
	Phan Thị Hoà
	PHT
	0983842243
	phanthihoa.thanhdong@haiphong.edu.vn


 Địa chỉ nơi làm việc: Số 150b phố Chi Lăng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục
Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (Có văn bản đính kèm).
II. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 
Năm học 2026-2027:

Tổng số CB, GV, NV biên chế: 45; Hợp đồng: 01 (giáo viên dạy Tin học).
Trong đó : CBQL: 03; GV: 40(GVVH: 30; GVTA: 04; GVMT: 02; GVTD: 01; GVAN:02; GVTH:01 HĐ) NV: 03.
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Nhóm vị trí việc làm (Hạng chức danh nghề nghiệp)
	Chuẩn nghề nghiệp
	Hoàn thành BD hàng năm theo quy định

	
	
	
	ThS
	ĐH
	CĐ
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II


	Hạng I
	Tốt
	Khá
	Đạt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	46
	0
	46
	0
	0
	09
	28
	06
	42
	91.4
	4
	8.6
	0
	0
	46
	100

	I
	Giáo viên
	40
	0
	40
	0
	0
	07
	27
	03
	36
	80
	4
	20
	0
	0
	40
	100

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt
	
	
	10
	0
	
	03
	04

	0
	8
	
	2
	
	0
	0
	10
	100

	1
	Ngoại ngữ
	4
	0
	4
	0
	0
	03
	01
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	2
	Tin học
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	3
	Âm nhạc
	2
	0
	2
	0
	0
	01
	01
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	4
	Mỹ thuật
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	02
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	5
	Thể dục
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	100

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	03
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	1
	Hiệu trưởng
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	III
	Nhân viên
	3
	
	3
	
	01
	02
	
	0
	
	
	
	
	0
	0
	3
	100

	1
	Nhân viên kế toán, y tế
	1
	0
	1
	0
	0
	01
	0
	0
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	2
	Nhân viên TV, thủ quỹ
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0 
	1
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	3
	Nhân viên TB, VT
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100


* Kết quả thi đua của tr​ường năm học 2025-2026.
a.Tập thể nhà trường:
 - Trường đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 
 - Chi bộ: Đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
b. Kết quả của giáo viên:
Tổng số CBGV,NV trong BC: 45 (trong đó CBQL: 03; NV: 3: GV: 39); 
* Khen thưởng:
- Bằng khen của TW Đoàn: Đề nghị Vũ Thị Hồng Thắm.
- Giấy khen của CT UBND TP: 05 đ/c (Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Đinh Thị Hoà, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Lan, Vũ Thị Thái Hà)

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 07 đ/c (Đ/c Ngô Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Vân, Phan Thị Hòa, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Lanh)

- Lao động tiên tiến: 45 đ/c.

+ Có 01 giáo viên tham gia thi GVG cấp TP được công nhận là GVG cấp TP cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương.

+ Có 22 sáng kiến Đạt cấp trường; có 7 sáng kiến đạt gửi thành phố, 06 được công nhận cấp cơ sở, 01 sáng kiến gửi lên cấp thành phố.

* Đánh giá xếp loại viên chức, người lao động năm học 2025-2026: 45 cán bộ giáo viên, nhân viên.

- HTXSNV: 8/45 = 17.8%; 
- HTTNV: 37/45 = 82.2%;

* Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên PT năm học 2025-2026: 
- Tổng số giáo viên tham gia: 39 đồng chí. Tốt: 35/39 = 89,7 %; Khá: 4/39 = 10,3 %. 
- Chuẩn HT: 03/03 XL Tốt.

- Học sinh: 161 giải, trong đó:
 * Cấp Quốc tế: 03 giải

- Toán: 01giải Nhất; Khoa học: 01 giải Bạc

- Toán Singapore: 01 HCB

* Cấp Quốc gia: 22 giải

-Tiếng Anh IOE 15 giải trong đó: 05 HCV; 02 HCB; 01 HCĐ; 3 giải KK; 04 HTT. Trong đó 1 hs đứng tốp 1 HCV được VTV9 phỏng vấn.

+ Cuộc thi vẽ: 07 giải

- Em vẽ sắc màu quê hương: 01 giải XS- Bằng khen Hội đồng đội Trung Ương; Bảo vệ môi trường trong học đường: 01 giải Nhất, 01 giải Triển vọng; Chiếc ô tô mơ ước: 01 giải Nhì; Việt Nam trong mắt em: 01 giải Nhì, 01 giải triển vọng; Vẽ tranh du lịch cùng Mường Thanh đạt: 01 giải Nhì

* Cấp Thành phố: 81 giải

 - Tiếng Anh IOE 17 giải: 01 giải Nhất; 04 giải Nhì; 03 Giải Ba; 09 giải KK

 - Trạng Nguyên Tiếng Việt: 21 giải trong đó 03 Giải Nhất; 05 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 10 Giải Khuyến Khích

-Vioedu Tiếng Anh: 27 giải: 01 Giải Vàng; 02 Giải Bạc; 07 Giải Đồng; 17 Khuyến khích.

- Vioedu tổng hợp: 16 giải: 01 giải Bạc, 04 giải Đồng; 11 giải Khuyến khích

* Cấp phường: 55 giải

- Trạng Nguyên Tiếng Việt 18 giải: 02 giải Nhất; 02 giải Ba; 14 giải Khuyến khích

- Cờ vua: 3 giải: 01 HCV; 02 HCB

- Vioedu: 34 giải trong đó: 07 HCV; 09 HCB; 06 HCĐ; 12 giải Khuyến khích.

 - 24 học sinh đỗ vào trường Chất lượng cao của thành phố.

 2. Cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung:

2.1. Khối phòng hành chính quản trị
	Tên phòng
	Tổng số
(Hiện có)
	Trong đó
	Tổng diện tích
	Còn thiếu

	
	
	Kiên cố
	Cấp 4
	Nhờ
	Tạm
	
	

	Phòng Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	54
	

	Phòng Phó hiệu trưởng
	2
	2
	
	
	
	54
	

	Văn phòng
	1
	1
	
	
	
	120
	

	Phòng Bảo vệ
	1
	1
	
	
	
	12
	

	Khu vệ sinh của CB, GV, NV
	2
	2
	
	
	
	54
	

	Khu để xe của CB, GV, NV
	2
	0
	
	
	
	120
	


2. Khối phòng học tập
	Tên phòng
	Tổng số
(Hiện có)
	Trong đó
	Tổng diện tích
	Còn thiếu

	
	
	Kiên cố
	Cấp 4
	Nhờ
	Tạm
	
	

	Phòng học
	27
	27
	
	
	
	1458
	0

	Phòng học bộ môn Âm nhạc
	1
	1
	
	
	
	50
	0

	Phòng học bộ môn Mỹ thuật
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	Phòng học bộ môn Ngoại ngữ
	1
	1
	
	
	
	54
	0

	Phòng học bộ môn Tin học
	1
	1
	
	
	
	90
	0

	Phòng học bộ môn KH-CN
	0
	0
	
	
	
	0
	1

	Phòng đa chức năng
	0
	0
	
	
	
	0
	0


3. Khối phòng hỗ trợ học tập
	Tên phòng
	Tổng số
(Hiện có)
	Trong đó
	Tổng diện tích
	Ghi chú

(còn thiếu)

	
	
	Kiên cố
	Cấp 4
	Nhờ
	Tạm
	
	

	Phòng thư viện
	1
	1
	
	
	
	54
	

	Phòng thiết bị
	1
	1
	
	
	
	30
	

	Phòng đọc giáo viên
	0
	
	
	
	
	
	Thiếu

	Phòng tư vấn 
học đường
	0
	0
	
	
	
	0
	Thiếu

	Phòng truyền thống
	1
	1
	
	
	
	30
	

	Phòng hoạt động Đội
	0
	
	
	
	
	
	


4. Khối phụ trợ
	Tên phòng
	Tổng số
(Hiện có)
	Trong đó
	Tổng diện tích
	Còn thiếu

	
	
	Kiên cố
	Cấp 4
	Nhờ
	Tạm
	
	

	Phòng họp
	1
	1
	
	
	
	120
	

	Phòng y tế trường học
	1
	1
	
	
	
	12
	

	Nhà kho
	2
	
	
	
	2
	16
	

	Khu để xe của
 học sinh
	1
	0
	
	
	
	80
	

	Khu vệ sinh của 
học sinh
	3
	3
	
	
	
	81
	

	Cổng, tường bao, hàng rào.
	1
	1
	
	
	
	
	


Giải pháp khắc phục thiếu hoặc sửa chữa (nếu có): Không
5. Khu sân chơi, thể dục thể thao
	Tên
	Diện tích
	Đánh giá chất lượng sử dụng
	Còn thiếu

	Sân chơi
	1300
	Tốt
	


6. Khối phục vụ sinh hoạt

	Tên phòng
	Tổng số
(Hiện có)
	Trong đó
	Tổng diện tích
	Ghi chú

	
	
	Kiên cố
	Cấp 4
	Nhờ
	Tạm
	
	

	Nhà bếp
	1
	1
	0
	0
	0
	54
	

	Kho bếp
	1
	1
	0
	0
	0
	8
	

	Nhà ăn
	0
	
	
	
	
	
	


Giải pháp khắc phục thiếu hoặc sửa chữa (nếu có): Tham mưu với các cấp xây dựng nhà đa năng mới, đúng quy cách và yêu cầu của trường Chuẩn quốc gia mức độ 1
3. Hạ tầng kỹ thuật
- Hệ thống nước sạch: Trước các lớp học, phòng hiệu bộ của nhà trường đều có hệ thống nước sạch đảm bảo tốt cho sử dụng, đảm bảo vệ sinh, môi trường xanh, sạch, đẹp, có hệ thống nước sạch, khu nhà vệ sinh, các trang thiết bị cơ sở vật chất … đảm bảo tốt cho năm học mới. 
- Hệ thống cấp điện: Các khu nhà trường đều có hệ thống cấp điện đảm bảo công suất cho việc sử dụng.
- Hệ thống phòng cháy: Các khu nhà trường đều xây dựng các phương án phòng cháy, chữ cháy, có các thiết bị cần thiết cho việc phòng cháy, chữa cháy.
- Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc (điện thoại, kết nối Internet,…): Các khu nhà trường đều có hệ thống wifi phục vụ tốt cho việc kết nối Internet tạo điều kiện tốt cho học giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ giáo viên, học sinh.
- Khu thu gom rác thải: Nhà trường có hệ thống các thùng chứa rác thải, đã hợp đồng với công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải theo đúng quy định, đảm bảo môi trường luôn sach.
Bàn, ghế, bảng
	Loại
	Tổng số
	Thiếu
	Mua mới
	Sửa

	Bàn ghế giáo viên (bộ)
	37
	0
	0
	0

	Bàn học sinh
	585
	0
	18
	0

	Ghế học sinh
	930
	0
	18
	0

	Bảng
	31
	0
	5
	0

	Trong đó (Bảng chống loá)
	2
	0
	0
	0


4. Trang thiết bị
4.1. Hệ thống camera giám sát
	Tổng số mắt thu
	Năm lắp đặt
	Tình trạng hoạt động
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Nhu cầu cần bổ sung

	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	5
	2016
	Tốt
	96,8
	
	Có


4.2. Ti vi, máy tính, máy chiếu, máy in, máy photocoppy
	Tên
	Số lượng
(chiếc, bộ)
	Tình trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Ti vi dùng cho văn phòng
	1
	Tốt
	
	

	Ti vi trên lớp học
	27
	Hỏng 01
	
	

	Máy tính dùng cho văn phòng
	6
	Tốt
	
	

	Máy tính dùng cho học sinh
	17
	Tốt
	
	

	Máy chiếu
	2
	Tốt
	
	

	Máy in
	6
	Tốt
	
	

	Máy photocoppy
	01
	Hỏng
	
	


 * Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt năm học 2026-2027
Từ năm học 2026-2027, nhà trường thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức áp dụng thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc. Cụ thể, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ học chung bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 IV. Kiểm định chất lượng giáo dục
Năm học 2025-2026 trường được công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 568/QĐ-SGDĐT ngày 25/3/2025 của SGDĐT Hải Dương; và Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 25/3/2025 của SGDĐT tỉnh Hải Dương trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
V. Kết quả hoạt động giáo dục
1. Kế hoạch tuyển sinh: Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến năm học 2026-2027 (Kế hoạch số 12/KH-THNT ngày 05/6/2026 của trường TH Nguyễn Trãi)
1.1. Đối tượng tuyển sinh
- Tuyển sinh các đối tượng trẻ 6 tuổi sinh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020), không phân biệt địa giới hành chính. 
- Huy động trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước ngoài về nước học tập. Những trường hợp là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi so với tuổi quy định. 
Đảm bảo huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn tuyển sinh nhập học. Không nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.
Kiểm tra cụ thể các đối tượng trẻ thuộc diện KT1 vắng mặt hoặc tạm trú trên địa bàn.

- Phân nhóm ưu tiên: 
(1) Ưu tiên 1:
- Học sinh trong độ tuổi, cư trú tại địa bàn quản lý.

(2) Ưu tiên 2:
- Học sinh khuyết tật 
- Học sinh thuộc diện chính sách 
- Học sinh có cha/mẹ làm việc trên địa bàn 
- Học sinh ở khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký. 
* Chỉ tiêu tuyển sinh: 6 lớp, 180 học sinh.

* Thời gian tuyển sinh:

-Từ ngày 01/7/2026 đến ngày 15/7/2026  

- Link tuyển sinh: https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn 
 3.2. Lịch công tác tuyển sinh

+ Đợt 1:

- Từ 01/7/2026 đến hết 15/7/2026: Tuyển sinh trực tuyến; không được tiếp nhận hồ sơ trước ngày 01/7/2026.
Từ ngày 16/7/2026 - 19/7/2026: Nhà trường tổ chức xét tuyển; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển; công bố danh sách trúng tuyển, tiếp nhận hồ sơ; trả lại hồ sơ tuyển sinh cho học sinh không trúng tuyển (nếu có).
+ Đợt 2: 
- Từ ngày 21/7/2026 đến ngày 29/7/2026: Nhà trường tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh (nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh); thực hiện xét duyệt hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển cho học sinh ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, kết thúc tiếp nhận hồ sơ khi đã đủ chỉ tiêu; lập danh sách học sinh trúng tuyển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thành tiếp nhận hồ sơ nhập học, xong trước ngày 30/7/2026. 
- Lập danh sách học sinh được tuyển, sắp xếp lớp, biên chế giáo viên: Ngày 01/8/2026. 
- Kết thúc tuyển sinh, nhà trường thông báo công khai danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, lịch tập trung học sinh theo kế hoạch của sở Giáo dục và Đạo tạo TP Hải Phòng.
2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước
* Quy mô số lớp, học sinh:
Năm học 2025 – 2026 nhà trường có tổng số 845 em học sinh (trong đó có 12 học sinh khuyết tật học hòa nhập) được biên chế trong 27 lớp, cụ thể như sau:

	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5
	Tổng

	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp
	Học sinh
	Lớp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	5
	174
	6
	170
	5
	153
	5
	200
	6
	845
	27
	


* Chất lượng giáo dục
Tổng hợp chung chất lượng dạy và học

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	I
	Tổng số học sinh
	845
	148
	
	174
	
	170
	
	153
	
	200
	

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	845
	148
	100
	174
	100
	170
	100
	153
	100
	200
	100

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	
	140
	94,6
	163
	93,7
	160
	94,1
	144
	94,1
	186
	93,0

	2
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	
	7
	4,7
	11
	6,3
	10
	5,9
	9
	5,9
	14
	7,0

	3
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	1
	0,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Hoàn thành xuất sắc (tỷ lệ so với tổng số)
	633
	121
	81,8
	137
	78,7
	120
	70,6
	102
	66,7
	153
	76,5

	2
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)/Hoàn thành
	210
	26
	17,6
	37
	21,3
	49
	28,8
	51
	33,3
	47
	23,5

	3
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	2
	1
	0,7
	0
	0
	1
	0,6
	0
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	843
	147
	99,3
	174
	100
	169
	99,4
	153
	100
	200
	100

	2
	Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	2
	1
	0,7
	0
	0
	1
	0,6
	0
	0
	0
	0

	3
	Khen thưởng
	757
	136
	
	164
	
	146
	
	132
	
	179
	

	 
	HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	733
	135
	91,2
	158
	90,8
	146
	85,9
	132
	86,3
	162
	81,0

	 
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	24
	1
	0,7
	6
	3,4
	0
	0
	0
	0
	17
	8,5


3. Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; số lượng học sinh được tuyển vào THCS
- Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: Năm học 2025-2026: 200/200 em
· Số lượng học sinh được tuyển vào lớp 6: 200 em
    - Trong cuộc thi tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao, nhà trường có 12 em học sinh xuất sắc trúng tuyển vào trường THCS Lê Quý Đôn, 04 học sinh trúng tuyển vào trường THCS Võ Thị Sáu, 06 học sinh trúng tuyển vào trường THCS Bình Minh.
4. Trang thiết bị
4.1. Hệ thống camera giám sát
	Tổng số mắt thu
	Năm lắp đặt
	Tình trạng hoạt động
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Nhu cầu cần bổ sung

	
	
	
	Ngân sách
	XHH
	

	5
	2016
	Tốt
	96,8
	
	Có


4.2. Ti vi, máy tính, máy chiếu, máy in, máy photocoppy
	Tên
	Số lượng
(chiếc, bộ)
	Tình trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Ti vi dùng cho văn phòng
	1
	Tốt
	
	

	Ti vi trên lớp học
	27
	Hỏng 01
	
	

	Máy tính dùng cho văn phòng
	6
	Tốt
	
	

	Máy tính dùng cho học sinh
	17
	Tốt
	
	

	Máy chiếu
	2
	Tốt
	
	

	Máy in
	6
	Tốt
	
	

	Máy photocoppy
	01
	Hỏng
	
	


 VI. Kết quả tài chính

1. Công khai chi tiết tài chính năm 2025 
* Nguồn ngân sách:
 ĐVT: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán được giao

	A
	Tổng số thu, chi, tiền học phí
	0

	I
	Dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	0

	1
	Số thu phí, lệ phí
	0

	1.1
	Học phí
	0

	1.2
	Thu từ cấp bù học phí
	0

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	0

	
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	

	2.1
	Chi lương
	

	2.2
	Chi hoạt động
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	

	II
	Nguồn ngân sách trong nước
	17.724.655.986

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	17.724.655.986

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	11.550.055.900

	3.11
	Quỹ tiền lương
	10.968.392.698

	3.12
	Chi hoạt động
	581.663.202

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	6.174.600.086

	3.2.1
	Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, mua
sắm bổ sung cơ sở vật chất
	5.251.763.000

	3.2.2
	Tiền công LĐHĐ, thanh toán cá nhân
	176.171.458

	3.2.3
	Cấp bù miễn giảm học phí
	

	3.2.4
	Giáo viên dạy lớp ghép và tăng cường
Tiếng Việt
	

	3.2.5
	Kinh phí nuôi sinh
	

	3.2.6
	Thưởng NĐ 73
	600.979.000

	3.2.7
	Học sinh khuyết tật
	

	3.2.8
	Giáo viên dạy học sinh khuyết tật
	145.686.628

	3.2.9
	Chế độ của NĐ 76/2019/NĐ-CP
	

	3.3
	Kinh phí cải cách tiền lương
	

	3.4
	Các chế độ khác
	

	3.5
	Chi khác
	


 2. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm học 2024-2025
	Nội dung
	Số học sinh
	Số tiền
	Ghi chú

	Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND
	
	
	

	Học kỳ 2 năm học 2024-2025 – PGD Hải Dương (cũ) chuyển vào TG tiền gửi KB nhà trường chuyển trả PH
	11
	8.550.000
	Bổ sung 02 HS kỳ I Nh 24-25

	Học kỳ 1 năm học 2025-2026 (Phòng VHXH phường thanh toán trả PH)
	10
	6.600.000
	Bổ sung 1HS kỳ II NH 24-25 

	Đối tượng được hỗ trợ học bổng và phương tiện đồ dùng dạy học: Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐTBLĐTBX
	
	
	

	Hỗ trợ học bổng
	0
	0
	

	Hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
	
	
	


2. Công khai các khoản thu năm học 2025-2026 (Học kỳ I)
	1. TT
	Khoản thu 
	Mục thu
	Mức thu 1 HS
	Số tiền thu


	Thời điểm thu

	1
	Các khoản thu quy định mức tối đa (Theo NQ 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024) (Hải Dương cũ)
	Dạy 2 buổi/ngày
	Không
	
	

	
	
	Học tiếng nước ngoài (GV người nước ngoài dạy)
	40 000 đồng/HS/tiết học 
(1 tuần học 1 tiết)
	Thu theo tháng
	Thu theo tháng thực học.

	
	
	Dạy Kĩ năng sống
	12 000 đồng/HS/tiết

 (1 tuần học 1 tiết)
	Thu theo Kì
	Thu theo kì thực học.

	
	
	-Tin nhắn thông minh;

- Tra cứu điểm số…..
	- 63.000đ/1HS/1 năm học. 
- 50.000đ/1 HS/ 1 năm học 
	-Thực hiện thu từ tháng 10

- Thực hiện thu từ tháng 1/2026
	Thu từ tháng 01/2026 mức thu 63.000đ/1HS

	
	
	Bán trú
	Tiền ăn : 23 000 đồng/HS/ngày 
	761.000 đồng/HS/tháng
	Thu từ ngày 05->20 hàng tháng.

	
	
	
	-Chăm sóc phục vụ bán trú:

200. 000 đồng/HS/tháng

 
	
	

	
	
	
	-Phụ phí: 
55 000 đồng/HS/tháng


	
	

	
	
	Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân cho HS bán trú lần đầu.
	200 000 đồng/HS
	200 000 đồng/khóa học
	Họp PHHS đầu năm học.

	
	
	Vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (lao công, dụng cụ VS, giấy VS, nước tẩy rửa, lau sàn…)
	Kỳ I: 28.000 đồng/HS/tháng


	Kỳ I: 112.000đ/kỳ


	Tháng 10/2025

	
	
	Nước uống cho học sinh
	
	
	Chờ có văn bản nhà trường mới triển khai thu

	2
	Các khoản thu không quy định mức thu, mức trần
	 Điện điều hòa phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học sinh


	- Theo thực tế số điện năng sử dụng (theo số công tơ ở mỗi lớp) 
	
	Thu theo kỳ.

	
	
	Bảo hiểm Y tế 

	52.650 đồng/HS/ tháng

631.800đ/HS/năm đối với HS lớp 2,3,4,5


	-Trẻ sinh từ 01/01/2019 đến 01/10/2019 thu 15 tháng: 789.750đ/HS

-Trẻ sinh từ 02/10/2019 đến 01/11/2019 thu 14 tháng: 737.100đ/HS

-Trẻ sinh từ 02/11/2019 đến 01/12/2019 thu 13 tháng: 684.450/HS

-Trẻ sinh từ 02/12/2019 đến 31/12/2019 thu 12 tháng: 631.800/HS
	- HS Lớp 1: Hoàn thành trước 30/9/2025

- HS lớp 1,2,3,4,5 thu tháng 11,12 năm 2025

	3
	
	Dạy Kĩ năng số
	25.000đ/1 HS/1 tiết (Tuần học 1 tiết)
	Bắt đầu học từ tháng 10/2025
	Thu theo kì ( số tiết thực học)


Căn cứ Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định các danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hải Phòng
 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thông báo các khoản thu trong nhà trường học kỳ II năm học 2025-2026 như sau:
	Mục thu
	Mức thu 1 HS
	Số tiền thu
	Thời điểm thu

	Dạy 2 buổi/ngày
	Không
	
	

	Học tiếng nước ngoài (GV người nước ngoài dạy)
	40 000 đồng/HS/tiết học 
(1 tuần học 1 tiết)
	Thu theo tháng
	Thu theo tháng thực học.

	Dạy Kĩ năng sống
	12 000 đồng/HS/tiết

 (1 tuần học 1 tiết)
	Thu theo Kì
	Thu theo kì thực học.

	Bán trú
	Tiền ăn : 26 000 đồng/HS/ngày 
	777.000 đồng/22 ngày
	Thu từ ngày 05->20 hàng tháng.

	
	-Chăm sóc phục vụ bán trú:

150. 000 đồng/HS/tháng

 
	
	

	
	-Phụ phí: 
55 000 đồng/HS/tháng


	
	

	Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục dạy học 2 buổi/ngày
	30.000đ/tháng
	150.000đ/kỳ
	Thu vào tháng 4 năm 2026

	Vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (lao công, dụng cụ VS, giấy VS, nước tẩy rửa, lau sàn…)
	Không
	
	

	Nước uống cho học sinh
	7.000đ/tháng/HS
	Kỳ II: 35.000đ/HS/kỳ
	Thu theo kỳ

	 Điện điều hòa phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học sinh


	- Theo thực tế số điện năng sử dụng (theo số công tơ ở mỗi lớp) 
	
	Thu theo kỳ

	Trông giữ xe đạp


	30.000đ/tháng/HS


	Kỳ II: 120.000đ/kỳ 
	Tính từ tháng 2 năm 2026. Thu theo kỳ 

	Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, HS ngoài giờ
	10.000đ/1HS/giờ
	
	Nếu PH có nhu cầu. Thu theo tháng ( kỳ)

	Kỹ năng số học kỳ II không học
	
	
	

	Tra cứu điểm số học kỳ II không dùng
	
	
	


 4. Công khai số dư quỹ tiền mặt và tiền gửi tại kho bạc ngày 31/12/2025
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Số dư quỹ tiền
mặt
	Đồng
	0
	

	2
	Số dư tiền gửi
	Đồng
	6.841.958
	

	
	TK: 3713.0.1040795
	
	
	

	3
	Số dư tiền gửi ngân hàng
	Đồng
	548.446.213
	

	
	TK: 120000086180
	Đồng
	32.070
	TK chuyển lương

	
	TK: 129000090630
	Đồng
	484.714.667
	TK TT các khoản thu góp

	
	TK: 129000090631
	Đồng
	56.856.511
	Tiền CSSK

	
	TK: 118000224669
	Đồng
	1.007
	Tiền tài trợ

	
	TK: 2300201016918
	Đồng
	0
	TK chuyển lương


5. Công khai quyết toán thuế TNCN năm 2025
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số người/Số tiền
	Ghi chú

	I
	Tổng số lao động tại đơn vị
	Người
	45
	

	II
	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân
	Đồng
	7.678.448.137
	

	III
	Các khoản giảm trừ
	
	
	

	
	Số lượng NPT tính giảm trừ
	
	35
	

	1
	Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh
	
	7.788.000.000
	

	2
	Từ thiện, nhân đạo, khuyếnhọc
	
	
	

	3
	Bảo hiểm được trừ
	
	660.345.721
	

	IV
	Thu nhập tính thuế
	
	224.554.979
	

	
	Tổng số thuế phải nộp
	
	13.674.914
	


6. Công khai dự toán thu - chi 6 tháng đầu năm 2026
	A
	Tổng số thu, chi, nguồn dịch vụ
	Kế hoạch
	Thực hiện
	KP còn lại
	Ghi chú

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	13.648.193.000
	6.18.228.851
	7.629.964.149
	

	1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	12.420.229.000
	6.008.778.851
	6.411.445.152
	

	
	Tiền lương
	6.134.500.000
	2.961.504.000
	3.172.996.000
	

	
	Lương HĐ theo chế độ
	216.000.000
	141.138.250
	74.861.750
	

	
	Phụ cấp lương
	3.691.846.000
	1.968.683.855
	1.723.157.145
	

	
	Các khoản đóng góp
	1.630.383.000
	806.825.666
	823.557.334
	

	
	Các khoản thanh toán cho cá nhân
	60.000.000
	23.353.200
	36.646.800
	

	
	Thanh toán DV công cộng
	70.000.000
	28.254.704
	41.745.296
	

	
	Vật tư văn phòng
	45.000.000
	18.533.318
	26.466.682
	

	
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	15.000.000
	7.047.648
	7.952.352
	

	
	Công tác phí
	
	0
	
	

	
	Chi phí thuê mướn
	216.000.000
	
	216.000.000
	

	
	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên
	50.000.000
	3.200.000
	46.800.000
	

	
	Mua sắm tài sản vô hình
	35.000.000
	
	35.000.000
	

	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	236.500.000
	36.792.220
	199.707.780
	

	
	Chi khác
	20.000.000
	13.445.990
	6.554.010
	

	2
	Thưởng theo NĐ 73
	587.883.000
	0
	587.883.000
	

	3
	Kinh phí nhiệm vụ KTX
	288.748.000
	9.450.000
	279.298.000
	

	
	Sửa chữa nhà cửa
	
	
	
	

	
	Thưởng thường xuyên
	
	
	
	

	
	Chi phí học tập
	14.850.000
	9.450.000
	5.400.000
	

	
	Chi khác (dạy HSKT)
	273.898.000
	
	273.898.000
	

	Nơi nhận:
- Chi bộ, BGH, Tổ CM, giáo viên (CK);

- Website của trường;

- Lưu: VT.
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	UBND PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Số: 27/BC-THNT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thành Đông, ngày 26 tháng 06 năm 2026


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BỔ SUNG VÀ DỰ KIẾN THU – CHI NĂM HỌC 2026-2027

(Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ vào Báo cáo số 26/THNT ngày 26/6/2026 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi về báo cáo thường niên (Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi công khai dự kiến các khoản thu năm học 2026-2027 như sau:

Dự kiến các khoản thu năm học 2026-2027

Căn cứ vào Nghị quyết 58/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng Quy định danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

	STT
	Khoảnthu
	Đơn vị
	Mức thu
	Ghi chú

	1
	Bảo hiểm y tế
	đồng/học
sinh/ năm học
	Thực hiện theo quy định
của cơ quan có thẩm quyền

	
	Học sinh Khối 1
	đồng/học sinh/năm
	Thu theo quy định của bảo hiểm
	Thu theo năm (Tháng 9/2026)

	
	Học sinh Khối 2, 3, 4, 5
	đồng/học sinh/năm
	Thu theo quy định của bảo hiểm
	Thu theo năm (Tháng 11,12/2026)

	2 
	Dịch vụ ăn uống, bán trú
	
	
	

	
	-Tiền ăn: 26.000đ/bữa (gồm bữa chính, bữa phụ). Tính trên 1 tháng 22 bữa
	Bữa
	572.000đ/tháng
	Thu theo tháng

	
	-Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước)
	Tháng
	55.000đ/tháng
	Thu theo tháng

	
	-Dịch vụ hỗ trợ hoạt động chăm sóc bán trú (hỗ trợ người nấu, phụ vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú
	Tháng
	150.000đ/tháng
	Thu theo tháng

	3
	Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vị bán trú)
	
	
	

	
	-Đối với HS mới tuyển hoặc lần đầu
	Năm học
	200.000đ
	Thu theo năm học

	
	-Các năm học tiếp theo
	Năm học
	100.000đ
	Thu theo năm học

	6
	Dịch vụ nước uống cho HS
	đồng/học sinh/tháng
	7.000đ
	Thu theo học kỳ

	7
	Dịch vụ trông giữ, chăm sóc HS ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn
	HS/giờ (1 giờ = 60 phút)
	10.000đ
	Thu theo tháng (kỳ)

	8
	Dịch vụ hoạt động kỹ năng sống (do các CSGD mầm non, GDPT công lập trực tiếp xây dựng chương trình, KH tổ chức thực hiện; không quá 1 tiết/tuần)
	đồng/học sinh/tiết
	12.000đ – 15.000đ
	Thu theo tháng (kỳ)

	9
	Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác
	
	
	

	
	-Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động GD dạy 2 buổi/ngày
	Hs/tháng
	30.000đ
	Thu theo tháng (kỳ)

	10
	Dịch vụ trông giữ xe cho HS
	Xe/tháng
	30.000đ
	Thu theo kỳ

	12
	Tiền sử dụng điều hòa 
	
	
	Thu theo số điện sử dụng chốt cuối mỗi kỳ của các phòng 

	13
	Tài trợ
	đồng
	Tự nguyện
	Tiếp nhận theo đợt phát động


	Nơi nhận:
- Chi bộ, BGH, Tổ CM, giáo viên (CK);

- Website của trường;

- Lưu: VT.
	TM NHÀ TRƯỜNG
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